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	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:        /TTr - BTTTT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021


TỜ TRÌNH 
Về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg
Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ năm 2021, căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện, Văn kiện sửa đổi Thể lệ Thông tin Vô tuyến thế giới 2019 của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Luật Quy hoạch số, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng  Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg”.
Bộ Thông tin và Truyền thông xin kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định và các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia là sở cứ pháp lý quan trọng trong việc quản lý tài nguyên tần số. Đây cũng là sở cứ pháp lý để xây dựng các quy hoạch tần số chi tiết như quy hoạch băng tần, quy hoạch phân kênh tần số, quy hoạch sử dụng kênh tần số. Theo Luật Tần số vô tuyến điện (tại điều 11) đã xác định Quy hoạch này do Thủ tướng Chính phủ ban hành “Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia”.
Ngày 21/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 71/2013/ QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia. Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được ban hành phù hợp với Thể lệ thông tin vô tuyến thế giới (sửa đổi sau Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới WRC-12) và đáp ứng nhu cầu sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam. Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ra đời đã góp phần thúc đẩy phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực thông tin vô tuyến điện và định hướng cho việc sử dụng thiết bị vô tuyến điện của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, đáp ứng các nhu cầu về thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Ngày 17/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg đã sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia trên cơ sở các sửa đổi, bổ sung của Thể lệ thông tin vô tuyến thế giới do Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) ban hành năm 2016 và nhu cầu phát triển của thông tin vô tuyến trong nước.
Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới năm 2019 (WRC-19) diễn ra vào tháng 11/2019 đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thể lệ thông tin vô tuyến. Tại Việt Nam, trong thời gian qua đã có những thay đổi và nhu cầu mới về sử dụng tần số vô tuyến điện cho các nghiệp vụ Di động (IMT-International Mobile Telecommunication), phát thanh truyền hình, hàng không, hàng hải, vệ tinh và một số nghiệp vụ vô tuyến điện khác. Trên cơ sở đó, để đảm bảo tuân thủ quy định của quốc tế tại Thể lệ thông tin vô tuyến - một phần công ước của Liên minh Viễn thông quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và đáp ứng nhu cầu mới về sử dụng tần số vô tuyến điện đặt ra trong nước, cần phải sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.
Ngày 03/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 163/NQ-CP về việc phê duyệt Văn kiện sửa đổi Thể lệ thông tin vô tuyến thế giới 2019 của Liên minh Viễn thông quốc tế và các tuyên bố bảo lưu của Việt Nam được ký tại Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới 2019.

Như vậy, việc xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg (gọi tắt là dự thảo Quyết định sửa đổi Quy hoạch phổ) là hết sức cần thiết, nhằm phù hợp với các quy định mới của quốc tế và đáp ứng nhu cầu phát triển thông tin vô tuyến của Việt Nam.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI QUY HOẠCH PHỔ
1. Mục đích

Việc xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Quy hoạch phổ nhằm: (1) định hướng phát triển cho lĩnh vực thông tin vô tuyến điện theo hướng hiện đại, đồng bộ và ổn định lâu dài, phù hợp với xu hướng phát triển của quốc tế, đáp ứng các nhu cầu về thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; (2) thúc đẩy phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực thông tin vô tuyến điện, là cơ sở để các Bộ, ngành, các tổ chức và cá nhân định hướng trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kinh doanh, lắp đặt và khai thác các thiết bị vô tuyến điện trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Quy hoạch phổ
Quyết định sửa đổi Quy hoạch phổ được xây dựng với quan điểm:

- Tạo ra cơ sở, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước (QLNN) về quản lý tài nguyên tần số, phù hợp với pháp luật của Việt Nam và các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Nghiên cứu, đánh giá những thay đổi và nhu cầu mới về sử dụng tần số vô tuyến điện (VTĐ) cho các nghiệp vụ trong thời gian qua để sửa đổi, bổ sung những nội dung mới phù hợp với xu hướng phát triển trong tương lai, đảm bảo hài hòa giữa mục đích kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tạo điều kiện cho việc ứng dụng các công nghệ mới sử dụng phổ tần số VTĐ và phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Quyết định theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, doanh nghiệp có liên quan và đăng toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (ngày 02/12/2020) và trang Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (ngày 02/12/2020) để lấy ý kiến nhân dân theo quy định. 

Ngày …/…/2021, Bộ TTTT đã có văn bản số ……/CTS-BTTTT gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Ngày …/…/2021, Bộ Tư pháp có báo cáo thẩm định số ……/BTP…… thẩm định dự thảo Quyết định và Bộ TTTT đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI QUY HOẠCH PHỔ
1. Bố cục

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ gồm có 02 điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg.
Điều 2. Điều khoản thi hành quy định về thời điểm có hiệu lực của Quyết định và các điều khoản thi hành khác có liên quan.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định sửa đổi Quy hoạch phổ

Dự thảo Quyết định có 02 nhóm nội dung chính, bao gồm:

2.1. Sửa đổi, bổ sung Bảng phân chia phổ tần số vô tuyến điện và một số quy định về điều kiện sử dụng băng tần chung của ITU theo kết quả Hội nghị WRC-19
Ngày 03/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 163/NQ-CP phê duyệt Văn kiện sửa đổi Thể lệ Thông tin vô tuyến Thế giới 2019 của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU, trong đó chấp thuận các nội dung sửa đổi, bổ sung theo kết quả Hội nghị WRC-19 có liên quan và tác động tới Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam gồm:

(a) Sửa đổi, bổ sung Bảng phân chia phổ tần số VTĐ cho các nghiệp vụ đối với 18 băng tần;
(b) Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện sử dụng băng tần cho các nghiệp vụ VTĐ (được ITU gọi là các Chú thích) gồm: sửa đổi 60 Chú thích; bổ sung mới 26 Chú thích; bãi bỏ 6 Chú thích.
Các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên được cập nhật trong dự thảo Quyết định sửa đổi Quy hoạch phổ (nội dung (a) và nội dung (b) được cập nhật lần lượt tại mục 1 và mục 3 của Phụ lục trong dự thảo Quyết định).
2.2. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện sử dụng băng tần cho các nghiệp vụ vô tuyến điện riêng của Việt Nam.
Bên cạnh các Chú thích chung của ITU, Bộ TTTT đã nghiên cứu và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Chú thích của Việt Nam liên quan tới quy định điều kiện sử dụng tần số theo nhu cầu riêng của Việt Nam, phù hợp với xu hướng phát triển quốc tế và Khu vực, cụ thể như sau:
a) Bổ sung Chú thích VTN24 để xác định các băng tần mới được sử dụng cho IMT gồm 24,25-27,5 GHz, 37-43,5 GHz, 45,5-47 GHz, 47,2-48,2 GHz, 66-71 GHz theo kết quả Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới 

Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới năm 2019 (WRC-19) đã quyết định sử dụng các băng tần 24,25-27,5 GHz, 37-43,5 GHz, 45,5-47 GHz, 47,2-48,2 GHz, 66-71 GHz cho IMT hài hòa trên toàn cầu. Tại dự thảo mới nhất (6/2021) của Khuyến nghị ITU-R M.1036, các nước đều đồng thuận với quy hoạch chi tiết các băng tần này cho IMT. 

Tại Việt Nam, các băng tần này được phân chia cho nghiệp vụ Di động và một số nghiệp vụ khác nhưng chưa được cấp phép sử dụng. Việc sớm định hướng xác định các băng tần này để sử dụng cho IMT là hết sức quan trọng nhằm đảm bảo tài nguyên tần số đáp ứng nhu cầu phát triển cho di động băng rộng tại Việt Nam trong thời gian tới. Vì vậy, Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung Chú thích VTN24 để xác định các băng tần này cho IMT tại Việt Nam.

b) Bổ sung Chú thích VTN25 để xác định băng tần sử dụng cho hệ thống Phát tin an toàn hàng hải kỹ thuật số (NAVDAT)

Hội nghị WRC-19 đã xác định cho NAVDAT hoạt động trong các băng tần thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải, cụ thể các băng tần: 495-505 kHz cho hệ thống NAVDAT quốc tế, ngoài ra các băng tần 415-495 kHz, 505-526,5 kHz, 4221-4231 kHz, 6332,5-6342,5 kHz, 8438-8448 kHz, 12658,5-12668,5 kHz, 16904,5-16914,5 kHz và 22445,5-22455,5 kHz cũng được sử dụng cho NAVDAT. Hiện nay nhu cầu sử dụng tần số cho thông tin liên lạc hàng hải là khá lớn, đặc biệt trong tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu, nguy cơ về thiên tai, bão lụt và động đất, sóng thần cũng như mức độ phức tạp của hoạt động hàng hải ngày càng tăng. Nhằm đảm bảo cho hoạt động thông tin liên lạc an toàn hàng hải được thông suốt, phù hợp với nhu cầu và quy định của hàng hải quốc tế, Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung Chú thích VTN25 để xác định các băng tần này sử dụng cho hệ thống NAVDAT.

c) Bổ sung Chú thích VTN26 để xác định tần số sử dụng cho thiết bị Hàng hải hoạt động độc lập (AMRD)

Hội nghị WRC-19 đã xác định cho AMRD hoạt động trên một số tần số trong các băng tần VHF thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải (Phụ lục 18 của Thể lệ thông tin vô tuyến thế giới), theo đó các thiết bị AMRD được sử dụng các tần số 156,525 MHz; 161,975 MHz; 162,025 MHz cho thiết bị AMRD nhóm A và tần số 160,9 MHz cho thiết bị AMRD nhóm B theo các quy định tại Khuyến nghị ITU-R M.2135 (để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống thông tin hàng hải hoạt động trong các băng tần của Phụ lục 18). Để đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị AMRD tại Việt Nam đồng thời đảm bảo hoạt động của các hệ thống thông tin hàng hải theo thông lệ quốc tế, Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung Chú thích VTN26 để xác định các tần số này sử dụng cho AMRD.
d) Bổ sung băng tần 845-851 MHz vào danh sách các băng tần được xác định sử dụng cho IMT tại Chú thích VTN8 để làm cơ sở xây dựng các quy hoạch chi tiết cho băng tần 800 MHz và 850 MHz 

Chú thích VTN8 (tại Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 - sau đây gọi tắt là Quyết định 02) đã xác định các băng tần 806-845 MHz, 851-915 MHz, 925-960 MHz được sử dụng cho IMT nhưng chưa có đoạn băng tần 845-851 MHz (thuộc băng tần IMT800: 791-821/832-862 MHz và IMT850: 824-849/869-894 MHz). Hiện nay nhu cầu sử dụng các băng tần dưới 1GHz cho IMT ngày càng tăng, Bộ TTTT đang phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để nghiên cứu quy hoạch thêm băng tần 800 MHz và quy hoạch lại băng 850 MHz cho IMT. Vì vậy, Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung đoạn băng tần 845-851 MHz vào Chú thích VTN8 để có căn cứ xây dựng các quy hoạch chi tiết cho băng tần 800 MHz và 850 MHz cho IMT tại Việt Nam.
đ) Bổ sung Chú thích VTN27 để định hướng sử dụng băng tần 600 MHz cho IMT
Băng tần 610-694 MHz (600 MHz) đã được ITU và 3GPP xác định và quy hoạch chi tiết cho IMT và đến nay hệ sinh thái thiết bị 4G/5G cũng đã khá phát triển 
. Tại Việt Nam, băng tần này được sử dụng tạm thời cho truyền hình số mặt đất nhưng không quá ngày 31/12/2028 và sẽ được dành cho hệ thống khác (theo Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT 
); ngoài ra còn có thiết bị Microphone không dây được hoạt động miễn giấy phép (theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT 
).
Bộ TTTT đã tiến hành khảo sát và đa số các doanh nghiệp đều có nhu cầu sử dụng cũng như kiến nghị sớm quy hoạch, cấp phép băng tần 600 MHz cho IMT để tận dụng ưu thế về vùng phủ sóng, khả năng đâm xuyên của băng tần này. 

Việc Việt Nam sớm định hướng băng tần 600 MHz sử dụng cho IMT sẽ giúp: các doanh nghiệp chủ động kế hoạch phát triển mạng lưới; làm cơ sở để Bộ TTTT nghiên cứu xây dựng quy hoạch chi tiết, tham gia thúc đẩy hài hòa tần số tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiến hành các công việc cần thiết để chuyển đổi tần số của các thiết bị Microphone không dây đang hoạt động trong băng tần này. Cách tiếp cận này phù hợp với chủ trương đi sớm, đón đầu công nghệ và dẫn dắt về quản lý tần số trong khu vực. 

Vì vậy, Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung Chú thích VTN27 để định hướng sử dụng băng tần 600 MHz cho triển khai hệ thống IMT.

e) Điều chỉnh băng tần cho vệ tinh từ 3400-3700 MHz về 3400-3560 MHz tại Chú thích VTN16 và bổ sung Chú thích VTN16A xác định băng tần 3560-4000 MHz được sử dụng cho IMT

Chú thích VTN16 (tại Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 - sau đây gọi tắt là Quyết định 71) xác định băng tần 3400-3700 MHz được ưu tiên sử dụng cho vệ tinh, hiện đang cấp phép cho mạng vệ tinh Vinasat-1. Băng tần 3400-4200 MHz là băng tần phổ biến nhất trên thế giới cho 5G, đồng thời nhu cầu băng thông cho vệ tinh Vinasat-1 không quá cao. Bộ TTTT đã phối hợp với Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan để dồn dịch một phần băng tần của Vinasat-1 và xác định băng tần 3560-4000 MHz sử dụng cho IMT đảm bảo hài hòa nhu cầu, lợi ích của tất cả các bên liên quan. Trên cơ sở đó, Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Chú thích VTN16 điều chỉnh băng tần cho vệ tinh từ 3400-3700 MHz về 3400-3560 MHz và bổ sung Chú thích VTN16A để xác định băng tần 3560-4000 MHz sử dụng cho IMT.
g) Cập nhật điều kiện sử dụng băng tần 700 MHz cho IMT tại Chú thích VTN7 sau khi hoàn thành Đề án số hóa truyền hình

Chú thích VTN7 (tại Quyết định 02) đã xác định băng tần 694-806 MHz (700 MHz) được sử dụng cho IMT, hệ thống truyền hình mặt đất được sử dụng băng tần này đến hết năm 2020. Hiện tại, băng tần 694-806 MHz đã được Bộ TTTT quy hoạch chi tiết cho IMT (Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ TTTT quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam) và loại khỏi quy hoạch kênh cho truyền hình (Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT). Vì vậy, Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Chú thích VTN7 để chỉ giữ lại nội dung xác định băng tần 700 MHz sử dụng cho IMT và loại bỏ quy định sử dụng băng tần này cho truyền hình mặt đất.
h) Sửa đổi quy định sử dụng băng tần 87-108 MHz cho hệ thống truyền thanh không dây tại Chú thích VTN3A để phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế
Chú thích VTN3A (trong Quyết định 02) quy định “Không triển khai hệ thống truyền thanh không dây trên băng tần 87-108 MHz”. Theo quy định này, kể từ thời điểm Quyết định 02 có hiệu lực (05/3/2017), các đài truyền thanh không dây (TTKD) không được triển khai mới, không cấp mới giấy phép trong băng tần 87-108 MHz. Theo số liệu cấp phép, đến nay vẫn còn 794 đài TTKD đang hoạt động ở băng tần này. Một số địa phương đã có báo cáo và nêu khó khăn trong việc bố trí kinh phí chuyển đổi hoàn toàn các đài TTKD đang hoạt động ở băng tần 87-108 MHz sang hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT 
, đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, các địa phương kiến nghị Bộ TTTT xem xét cho phép các đài TTKD đang hoạt động ở băng tần 87-108 MHz được tiếp tục hoạt động sau khi giấy phép sử dụng tần số hết hạn và quy định lộ trình cụ thể cho việc dừng hoạt động các đài TTKD trên băng tần này.
Bộ TTTT đã đánh giá lại hiện trạng sử dụng và tác động của việc bổ sung quy định về lộ trình cụ thể cho việc dừng hoạt động các đài TTKD trên băng tần 87-108 MHz đến việc thúc đẩy chuyển đổi sang hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT. Trên cơ sở đó, Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi quy định tại Chú thích VTN3A theo hướng quy định cụ thể thời điểm dừng hoạt động các đài TTKD trên băng tần 87-108 MHz là 31/12/2025 vì: 

- Đến thời điểm 31/12/2025, chỉ còn 18/794 đài (~2%) có giấy phép còn hiệu lực;

- Góp phần thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi sang hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT;
- Góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống thông tin cơ sở và tháo gỡ khó khăn của các địa phương trong giai đoạn dịch Covid-19.
i) Sửa đổi Chú thích VTN5C để phù hợp với quy định quốc tế và thực tế sử dụng băng tần của hệ thống Vô tuyến định vị
Chú thích VTN5C (trong Quyết định 02) quy định “Không triển khai mới hệ thống thông tin vô tuyến thuộc nghiệp vụ Cố định, Di động sử dụng băng tần 154-156,4875 MHz” để bảo vệ hệ thống Vô tuyến định vị hoạt động trong băng tần 154-156,4875 MHz. Thực tế hệ thống Vô tuyến định vị của Việt Nam hoạt động trong băng tần 154-156 MHz phù hợp với băng tần được ITU quy định chung cho hệ thống Vô tuyến định vị (Chú thích 5.225A của Thể lệ thông tin vô tuyến thế giới). Đồng thời hệ thống Di động hàng hải theo tiêu chuẩn quốc tế hoạt động thống nhất trên toàn cầu trong băng tần 156-156,4875 MHz, Việt Nam cũng đã quy định tại Chú thích VTN5B. Để đảm bảo phù hợp với quy định quốc tế, nhu cầu và thực tế sử dụng của các hệ thống Vô tuyến định vị và Di động hàng hải, Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Chú thích VTN5C như sau: “Không triển khai mới hệ thống thông tin vô tuyến thuộc nghiệp vụ Cố định, Di động sử dụng băng tần 154-156 MHz”.
k) Bãi bỏ quy định sử dụng băng tần 450-470 MHz cho IMT tại Chú thích VTN6A để phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế
Băng tần này được ITU xác định từ năm 2000 và Việt Nam dành cho IMT từ năm 2009 
 quy định tại Chú thích VTN6A (trong Quyết định 02), các hệ thống khác được sử dụng tạm thời đến hết ngày 31/12/2022.

Các doanh nghiệp được cấp phép cho IMT nhưng sử dụng không hiệu quả và đã trả lại băng tần này từ năm 2016, đến nay không thấy có nhu cầu sử dụng cho IMT. Một phần lớn băng tần này hiện được phân bổ cho mục đích an ninh quốc phòng (theo Quyết định 29/2015/QĐ-TTg) và chỉ còn lại một phần nhỏ có thể sử dụng cho IMT (2 × 2,9 MHz trong tổng số 2 × 10 MHz). Trong khi đó nhu cầu sử dụng băng tần này của các hệ thống thông tin vô tuyến điện băng hẹp (băng thông BW ≤ 25 kHz) đang tăng lên do các băng tần UHF khác đã rất chật chội đặc biệt tại các thành phố lớn, nơi có mật độ sử dụng cao. Vì vậy, Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Chú thích VTN6A.

l) Bãi bỏ quy định tại Chú thích VTN4 sau khi hoàn thành Đề án số hóa truyền hình mặt đất
Chú thích VTN4 (trong Quyết định 02) quy định “Tại Tam Đảo, máy phát hình của Đài Truyền hình Việt Nam được phép duy trì sử dụng tần số kênh 3 theo tiêu chuẩn PAL D/K OIRT và phải ngừng phát sóng theo kế hoạch số hóa của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”. Theo thực tế triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất, kênh 3 đã được tắt vào ngày 14/08/2017, đồng thời Đề án số hóa truyền hình đã hoàn thành (ngày 28/12/2020). Vì vậy, Bộ TTTT trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Chú thích VTN4.
V. Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
1. Ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan
Dự thảo Quyết định đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gửi đăng Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được 74 văn bản tham gia ý kiến (9 Bộ; 41 địa phương; 24 hiệp hội, doanh nghiệp). Nội dung cụ thể Bộ Thông tin và Truyền thông xin báo cáo tại Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Quyết định kèm theo.
2. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp
Ngày ... tháng ... năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số......./BTTTT-CTS gửi hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Quy hoạch phổ đến Bộ Tư pháp thẩm định.

Ngày .... tháng .... năm…., Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Quy hoạch phổ tại Công văn số ..../BTP-....

- Tóm tắt ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

…

- Về những ý kiến cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, tiếp thu và giải trình như sau:

---
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg, Bộ Thông tin và Truyền thông xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
 (Tài liệu gửi kèm theo:
- Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg;

- Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp; ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Bản sao ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp; Bản sao ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).
	 Nơi nhận:
- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế (để p/h);

- Lưu: VT, Cục TSVTĐ.10.
	BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng


DỰ THẢO 3











� ITU đã quy hoạch băng tần 610-694 MHz cho IMT tại 7 nước ở Khu vực Châu Á-TBD (Khu vực 3), 8 nước ở Khu vực Châu Mỹ (Khu vực 2). Khuyến nghị ITU-R M.1036 và tiêu chuẩn 3GPP từ Release 15 đã có quy hoạch chi tiết băng tần này. Trên thế giới đã có 03 mạng thương mại và hơn 30 mạng dự kiến triển khai IMT, điện thoại 4G/5G hỗ trợ băng tần 600 MHz đã khá phổ biến, chiếm khoảng 36% tổng số điện thoại.


� Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT ngày 13/11/2020 của Bộ TTTT ban hành quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz.


� Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ TTTT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.


� theo Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.


� theo các Quyết định 125/2009/QĐ-TTg, 71/2013/QĐ-TTg, 02/2017/QĐ-TTg






